
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số     50/QĐ-SXD ngày    10   / 3/2024 của Sở Xây dựng Quảng Trị

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực

1

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN
VÀ XÂY DỰNG

THIÊN LỢI

3200637994

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

09/01/2017

Nguyễn
Ngọc Lợi Giám đốc

Số 65 Hùng
Vương, thị trấn

Khe Sanh,
huyện Hướng

Hóa, tỉnh Quảng
Trị

09754487
77

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

2

CÔNG TY
TNHH TƯ VẤN

XÂY DỰNG
FOREMOST
VIỆT NAM

3200741096

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

16/01/2024

Dương
Thanh Hải Giám đốc

Số 170B Tôn
Thất Thuyết,

phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

08625453
57

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình HTKT cấp thoát nước III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

3

CÔNG TY
TNHH TƯ VẤN
XÂY DỰNG AN

GIA PHONG

3200734490

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/01/2023

Trần Minh
Phong Giám đốc

51A Huỳnh
Thúc Kháng,
phường Đông
Lễ, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

09352493
45

angiapho
ng.xd@g
mail.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III
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4

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN
VÀ ĐẦU TƯ AN

HẢI PHÁT

3200725418

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

01/11/2021

Trần Văn
Thuận Giám đốc

Khu phố 5, thị
trấn Gio Linh,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

08158368
88

anhaipha
t68@gm
ail.com

Tư vấn quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình

Dân dụng, nhà
công nghiệp;
Giao thông
(đường bộ)

III

5

CÔNG TY CỔ
PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP AN

HÀ

3200142173

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/9/2006,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 23/7/2021

Nguyễn
Việt Hoàng Giám đốc

Số nhà 104
Nguyễn Thái

Học, phường 1,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09165093
57

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

6

CÔNG TY CỔ
PHẦN TRƯỜNG
MINH QUẢNG

TRỊ

3200691938

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

02/5/2019,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
12/10/2023

Nguyễn
Trường

Sinh

Chủ tịch
HĐQT

kiêm Giám
đốc

Số 74 Huỳnh
Thúc Kháng,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09352865
89

truongmi
nhquang
tri@gmai
l.com

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình HTKT cấp thoát nước III

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình

dân dụng, nhà
công nghiệp III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình công nghiệp năng
lượng

đường dây và
trạm biến áp III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

Tư vấn quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình

Dân dụng, nhà
công nghiệp; III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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7
CÔNG TY

TNHH MTV
TỊNH GIA

3200407736

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

06/11/2009,
đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 07/7/2017

Bùi Hướng Giám đốc

Số 01A Lê Thế
Hiếu, Khu phố
8, Phường 1,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

02333565
515

tinhgiaqt
2009@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

8
CÔNG TY

TNHH MTV
TUẤN KHANH

3200379493

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

02/7/2009,
đăng ký thay
đổi lần thứ 6

ngày
02/12/2016

Trần Kim
Vinh Giám đốc

Số 60 Hai Bà
Trưng, phường
3, thị xã Quảng
Trị, tỉnh Quảng

Trị

09141968
99

Khảo sát địa hình công
trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình dân
dụng

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

9
CÔNG TY CỔ
PHẦN MINH

CHÍNH THỊNH
3200659772

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 23/4/2018

Nguyễn
Duy Ái Giám đốc

Khu phố 2,
phườn Đông
Giang, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09688437
68

minhchin
hthinh13
68@gmai
l.com

Khảo sát địa hình công
trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình HTKT cấp thoát nước III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình HTKT cấp thoát nước III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

10

CÔNG TY
TNHH MTV

THÀNH ĐẠT
QUẢNG TRỊ

3200713405

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

16/11/2020

Bùi Thị
Hồng
Nhung

Giám đốc

Thôn Xuân
Long, xã Trung
Hải, huyện Gio

Linh, tỉnh
Quảng Trị

09867246
97

congtyth
anhdat.q
t@gmail.
com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình HTKT cấp thoát nước III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình HTKT cấp thoát nước III

11

CÔNG TY
TNHH KIÊN
THIỆN PHÁT

QT

3200741339

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

30/01/2024

Phạm Thị
Hồng Loan Giám đốc

Khu phố Đại
Áng, phường
Đông Lương,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09162402
34

kienthien
phatqt21
23@gmai
l.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

9
CÔNG TY CỔ
PHẦN MINH

CHÍNH THỊNH
3200659772

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 23/4/2018

Nguyễn
Duy Ái Giám đốc

Khu phố 2,
phườn Đông
Giang, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09688437
68

minhchin
hthinh13
68@gmai
l.com

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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12
CÔNG TY

TNHH MTV
TÂM PHÁT

3200437515

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

16/3/2010,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 05/4/2023

Lê Ngữ Giám đốc

Thôn An Dạ, xã
Triệu Độ, huyện

Triệu Phong,
tỉnh Quảng Trị

09141185
92

tamphat
92@gmai
l.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Danh sách gồm 12 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CẤP NÂNG HẠNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số  50   /QĐ-SXD ngày   10    /3/2024 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức Số ĐKKD/QĐ
thành lập Nơi cấp

Ngày cấp
(DD/MM/YYY

Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Lĩnh vực hoạt động

Hạng
lĩnh
vực

1
CÔNG TY CỔ

PHẦN DỊCH VỤ
TỔNG HỢP AN HÀ

3200142173
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 11/9/2006,
đăng ký thay đổi
lần thứ 2 ngày

23/7/2021

Nguyễn Việt
Hoàng Giám đốc

Số nhà 104
Nguyễn Thái

Học, phường 1,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

0916509357
Thi công xây dựng
công trình dân
dụng

II

2
CÔNG TY TNHH

MTV TUẤN
KHANH

3200379493
Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 02/7/2009,
đăng ký thay đổi
lần thứ 6 ngày

02/12/2016

Trần Kim
Vinh Giám đốc

Số 60 Hai Bà
Trưng, phường 3,
thị xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

0914196899

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình HTKT

Cấp nước II

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình HTKT

cấp thoát
nước II

Danh sách gồm 02 tổ chức
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